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Linus Yale được cấp 
bằng sáng chế cho 
dòng khóa sử dụng 
chốt pin ( US3630 ).

Khởi công xây dựng 
nhà máy sản xuất 
khóa ở New York, 
USA.

Linus Yale vinh dự 
nhận bằng sáng 
chế đầu tiên ( Khóa 
mở bằng mã số 
US3312).

Yale được cấp bằng 
sáng chế cho thiết kế 
khóa bấm lõi pin - ngày 
nay vẫn được ưa 
chuộng và sử dụng 
trên khắp thế giới.

Thừa hưởng từ các sáng chế và danh 
tiếng của Yale, kết hợp với sự khéo 
léo của mình, Linus Yale Junior cùng 
người đồng nghiệp Henry Towne, 
thành lập nên công ty Yale & Towne 
tại Stanford, Connecticut, ban đầu chỉ 
với 35 nhân viên. Sau khi Linus Yale 
Junior mất, con của ông là John B. 
Yale đã tiếp nối và phát triển từ một 
cửa hàng nhỏ đi lên thành một doanh 
nghiệp sản xuất khổng lồ.

Được cấp bằng sáng chế từ năm 
1857 đến năm 1865, Yale đã ghi dấu 
ấn bằng phát minh quan trọng nhất 
của mình - ruột khóa lõi pin Yale. 
Ngày 27/6/1865, Mỹ cấp bằng sáng 
chế 48475 -  sản phẩm ruột khóa với 
lõi 5 pin và chìa cơ. Ngài Linus Yale Jr. 
đã thật sự thay đổi ngành công 
nghiệp khóa bằng nhiều phát minh 
đột phá và hữu ích của mình.

Yale & Towne thành 
lập chi nhánh đầu 
tiên tại Anh.

Đầu thế kỷ 20, Công ty phát triển với  
hơn 12.000 nhân viên, quy mô kinh 
doanh vươn ra khắp thế giới. Trong 
quá trình mở rộng, công ty đã tiến 
hành thu mua và liên doanh với các 
thương hiệu lớn Guli, Parkes và C E 
Marshall, tạo nên thương hiệu Yale nổi 
tiếng toàn cầu.

Ra mắt dòng sản 
phẩm khóa bấm.

YALE PIN TUMBLER PADLOCK

Logo thương hiệu 
Yale được đóng trên 
tất cả khóa bấm của 
mình.

Tháng 8/2000, Yale 
được sáp nhập vào Tập 
đoàn ASSA ABLOY - 
dẫn đầu thế giới về 
phụ kiện khóa.

Là một trong những thương hiệu 
quốc tế lâu đời và nổi tiếng nhất 
trong nghành công nghiệp khóa, 
Yale đã khẳng định được vị trí của 
mình và không ngừng phát triển. 
Yale - Thương hiệu của Tập đoàn 

toàn cầu ASSA ABLOY
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Yale vươn lên thành 
thương hiệu toàn cầu.

2005 2008 2016 2016 2017 2017 2018 2020 2020 20242022

Là một trong những nhà phát 
triển tiên phong về dòng khóa 
thông minh với sản phẩm khóa 
YDM3109 & YDM4109.

CÔNG TY TNHH ASSA ABLOY VIỆT NAM
Lầu 20, 2Bis - 4 - 6 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: + 84 282249 8833
www.yalehome.com/vn

Ra mắt dòng sản phẩm 
khóa thông minh đầu 
tiên tại thị trường 
Châu Âu -  Anh.

Khóa YDM7116 tích 
hợp nhiều tính năng 
hiện đại -  được yêu 
thích tại thị trường Việt 
Nam.

Yale - 180 năm hành 
trình của sự đổi mới 
sáng tạo.

Ra mắt sản phẩm khóa 
điện tử cho của nhôm 
YDMA 100NP.

Không ngừng sáng 
tạo với dòng khóa 
YDM 3115.

Bắt kịp xu thế và tiếp tục 
dẫn đầu với khóa thông 
minh Push & Pull YMI70 
tại thị trường Việt Nam 
và Châu Âu.

Phát  triển liên tiếp các dòng 
khóa YDM3109+, YDM4109+ 
đáp ứng nhu cầu thị trường 
Việt Nam và Châu Âu.

Khóa Luna Pro+ với 
tính năng nhận diện 
gương mặt 3D.

Tạo ấn tượng mới bằng 
khóa Pull YMG40.



KHÓA THÔNG MINH

Khóa thông minh nhận diện
khuôn mặt Luna Pro+

Luna Pro+ Face ID

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

31.064.000

31.064.000

Màu đen
Viền vàng

LunaF-IG17-6B-35-NN-001

LunaF-IG17-6B-35-NN-000

60

70

(VND)(mm)

Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

104       x     420      x     48.5

76       x       430       x      60

60 mm

(mm)

70 mm

Ứng dụng Yale Home     (Tùy chọn thêm)

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Khuôn mặt                                 Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ CPU                                Tối đa 100

Chức năng:

Khóa thông minh  Luna Pro
Luna Pro Push & Pull

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

26.554.000

26.554.000

Màu đen
Viền vàng

LunaP-IG17-5B-35-NN-001

LunaP-IG17-5B-35-NN-001

60

70

(VND)(mm)

Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

104       x     420      x     48.5

76       x       430       x      60

60 mm

(mm)

70 mmỨng dụng Yale Home     (Tùy chọn thêm)

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ CPU                                Tối đa 100

Chức năng:

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

17.501.000

17.501.000

17.501.000

17.501.000

Màu đen

Màu vàng

KyraP-IB03-6B-35-NN-001

KyraP-IB03-6B-35-NN-000

KyraP-IG17-6B-35-NN-001

KyraP-IG17-6B-35-NN-000

60

70

60

70

(VND)(mm)

Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

78       x       390      x     48.5

76       x       420       x      60

60 mm

(mm)

70 mmỨng dụng Yale Home     (Tùy chọn thêm)

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ CPU                                Tối đa 100

Chức năng:

KYRA  Pro  Push  &  Pull
Khóa thông minh KYRA Pro Push & Pull
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KHÓA THÔNG MINH
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Khóa thông minh
ZURI

Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

  70       x     320     x        27

  70      x      320      x      30.5

60 mm

(mm)

Ứng dụng Yale Home     (BLE tích hợp)

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ                                        Tối đa 100

Chức năng:

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

5.984.000Màu đen 05/107100/BL 60

(VND)(mm)

Khóa thông minh
YDM 7116A

Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

  68       x     340     x     40.18

  72      x       344       x      36

60 mm 70 mm

(mm)

Ứng dụng Yale Home     (Tùy chọn thêm)

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ                                        Tối đa 100

Chức năng:

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

16.687.000

17.325.000

18.249.000

Màu đen mờ

Màu vàng
champagne

Màu đồng đỏ

YDM7116A MB

YDM7116A CG

YDM7116A RB

60

60

60

(VND)(mm)

Khóa thông minh
YDM 4109A

Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

68.6      x    320.7     x     40.1

72.8     x    306.6      x       37

60 mm 70 mm

(mm)

Ứng dụng Yale Home     (Tùy chọn thêm)

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Chức năng:

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

16.060.000

16.720.000

Màu đen

Màu vàng

YDM4109A BLK

YDM4109A  GOLD

60

60

(VND)(mm)



KHÓA THÔNG MINH

Khóa cửa kính
YDG 413A

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

11.712.800Màu bạc YDG413A 60

(VND)(mm)

Kích thước:

Mặt trong:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

72.8      x     186       x       14

77.5     x     190.5      x     48.8

(mm)

Ứng dụng Yale Home     (Tùy chọn thêm)

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Chức năng:
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Khóa cửa lùa
YDR 41A

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

13.750.000Màu đen YDR41A 60

(VND)(mm)

Kích thước:

Mặt trong:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

64.6     x    160.5      x      20

162.2     x     87       x         35

(mm)

Ứng dụng Yale Home     (Tùy chọn thêm)

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Chức năng:

Khóa Rim Lock
YDD 724A

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

15.730.000

1.939.300

3.795.000

Màu đen YDD 724A 60

(VND)(mm)

Giá bán lẻMã sốSản phẩm

Bluetooth module RFHX-YB7H0-00

Yale conect plus hub 2

Bluetooth module Yale conect plus hub 2

YAR/SWAA/HUB-A

(VND)

Kích thước:

Mặt trong:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

  66       x     1 76      x      31.5

  70       x      170       x       35

(mm)
Chức năng:

Ứng dụng Yale Home     (Tùy chọn thêm)

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ                                         Tối đa 100



KHÓA ĐIỆN TỬ

Khóa điện tử 
YDME  50  NXT

Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (dày)

(rộng)                 (cao)                    (dày)

  60       x     260       x      25

  60      x      260       x      25

60 mm

(mm)

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ                                       Tối đa 100

Chức năng:

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ                                        Tối đa 100

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số                                         Tối đa 100

Thẻ từ                                       Tối đa 100
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Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

5.109.500Màu đen YDME 50 NXT 60

(VND)(mm)

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

7.183.000
Màu đen 
viền vàng

YDME 200 NXT 60

(VND)(mm)

Khóa điện tử 
YDME  100  NXT

Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (sâu)

(rộng)                 (cao)                    (sâu)

80      x        375      x       30

80       x      375       x       30

60 mm

(mm)
Chức năng:

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

6.066.500Màu đen YDME 100 NXT 60

(VND)(mm)

Khóa điện tử 

YDME  200  NXT
Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)                 (cao)                   (sâu)

(rộng)                 (cao)                    (sâu)

80       x     370        x       31

80        x      375       x       31

60 mm

(mm)
Chức năng:

Chìa khoá cơ                                    2 chìa

Vân tay                                       Tối đa 100

Mã số và thẻ từ                        Tối đa 100

Backset Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

6.380.000Màu đen mờ YDMA 100NP 35

(VND)(mm)

Khóa điện tử cho cửa nhôm 

YDMA  100NP
Kích thước:

Mặt trong:

Backset:

Mặt ngoài:

(rộng)               (cao)                      (sâu)

(rộng)                 (cao)                    (sâu)

34       x     328        x       22

34       x      328       x       16

35 mm

(mm)
Chức năng:



KHÓA BẤM

Khóa bấm Y120

Chiều cao còng Đường kínhKích thướcMã số

546.700 Răng cưaY120/50/127/1/5

Y120/60/135/1/5

Y120/70/141/1/5

Y120D/50/127/1/5

Y120D/60/135/1/5

50 x 47 x 17 28 7

640.200 Răng cưa60 x 53 x 18 37 9

822.800 Răng cưa70 x 54 x 20 42 11

709.500 Vi tính50 x 47 x 17 28 7

806.300 Vi tính60 x 53 x 18 37 9

(mm)
Giá bán lẻ Chìa
(VND)(mm)Rộng x Cao x Dày (mm)

Chất liệu:

Chốt móc kép Chống cạy

Trong nhà và ngoài trời

5 cấpCấp độ an ninh

Khu vực

Chức năng:

Màu sắc:
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Chìa răng cưa (SL chìa) 5 chìa

Thân khóa Đồng

Còng khóa Thép Boron

Chrome

Khóa bấm Y110B

Chiều cao còng Đường kínhKích thướcMã số

477.400 Răng cưaY110B/60/132/1 60 x 47 x 18 31 10

(mm)
Giá bán lẻ Chìa
(VND)(mm)Rộng x Cao x Dày (mm)

Chất liệu:

Chốt móc kép Chống cạy

Trong nhà và ngoài trời

5 cấpCấp độ an ninh

Khu vực

Chức năng:

Màu sắc:

Chìa răng cưa (SL chìa) 5 chìa

Thân khóa Đồng

Còng khóa Thép tôi

Đồng

Khóa bấm Y111

Đường kínhKích thướcMã số Màu sắc

192.500 Răng cưaY111B/60/132/1 Đen 63 x 50 x 21 10

192.500 Răng cưaY111S/60/132/1 Bạc 63 x 50 x 21 10

(mm)
Giá bán lẻ Chìa
(VND)Rộng x Cao x Dày (mm)

Chất liệu:

Chốt móc kép Chống cạy

Trong nhà và ngoài trời

3 cấpCấp độ an ninh

Khu vực

Chức năng:

Chìa răng cưa (SL chìa) 5 chìa

Thân khóa Gang

Còng khóa Thép tôi

Khóa treo Y112

Đường kínhKích thướcMã số Màu sắc

225.000Y112/60/132/1 Satin nickel

Satin nickel

60 x 45 x 25 11

280.500Y112/70/137/1 70 x 51 x 27 13

(mm)
Giá bán lẻ
(VND)Rộng x Cao x Dày (mm)

Chất liệu:

Chốt móc kép Chống cạy

Trong nhà và ngoài trời

3 cấpCấp độ an ninh

Khu vực

Chức năng:

Số lượng chìa 5 chìa

Thân khóa Gang

Còng khóa Thép tôi



600.600

745.800

975.700

745.800

424.600

613.800

975.700

883.300

816.200

950.400

447.700

424.600

613.800

975.700

883.300

816.200

424.600

613.800

BỘ KHÓA TAY NẮM GẠT
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- Tay nắm inox 304 rỗng, trục tay nắm 8x8mm
- Thân khóa kích thước 45-85mm
- Ruột khóa bằng đồng 1 đầu vặn - 1 đầu chìa, dài 70mm
- Gồm 3 chìa

Bộ khóa tay nắm gạt
YTL-060

- Tay nắm inox 304 rỗng, trục tay nắm 8x8mm
- Thân khóa kích thước 45-85mm hoặc 55-72mm
- Ruột khóa bằng đồng 1 đầu vặn - 1 đầu chìa, dài 70mm
- Gồm 3 chìa

Màu hoàn thiện Thể loại Giá bán lẻMã số

YTLH-016.10 US32D
Bộ tay nắm gạt

YTLH-016
màu inox mờ

Bộ tay nắm gạt
YTLH-016
màu đen

Tay nắm inox rỗng, nắp chụp tròn 

Thân khóa backset 45mm, CC 85mm

Ruột khóa đầu vặn đầu chìa, dài 70mm

Inox mờ

Nickel mờ

Nickel mờ

YEM 4585 US15

10-1003-3535-CK-22-01

YTLH-016.10 US19 Tay nắm inox rỗng, nắp chụp tròn 

Thân khóa backset 55mm, CC 72mm

Ruột khóa đầu vặn đầu chìa, dài 70mm

Đen mờ

Đen mờ

Đen mờ

YML01/5572 US19

YCL-002/70 US19

(VND)

Bộ khóa tay nắm gạt
YTLH-016

- Tay nắm inox 304 rỗng, trục tay nắm 8x8mm
- Thân khóa kích thước 45-85mm hoặc 55-72mm
- Ruột khóa bằng đồng 1 đầu vặn - 1 đầu chìa, dài 70mm
- Gồm 3 chìa

Bộ khóa tay nắm gạt
YTLH-031

Màu hoàn thiện Thể loại Giá bán lẻMã số

YTL-060 US32D
Bộ tay nắm gạt

YTL-060
màu inox mờ

Tay nắm inox rỗng, nắp chụp tròn 

Thân khóa backset 45mm, CC 85mm

Ruột khóa đầu vặn đầu chìa, dài 70mm

Inox mờ

Nickel mờ

Nickel mờ

YEM 4585 US15

10-1003-3535-CK-22-01

(VND)

Màu hoàn thiện Thể loại Giá bán lẻMã số

YTLH-031.10 US32D
Bộ tay nắm gạt

YTLH-031
màu inox mờ

Bộ tay nắm gạt
YTLH-031
màu đen

Tay nắm inox rỗng, nắp chụp tròn 

Thân khóa backset 45mm, CC 85mm

Ruột khóa đầu vặn đầu chìa, dài 70mm

Inox mờ

Nickel mờ

Nickel mờ

YEM 4585 US15

10-1003-3535-CK-22-01

YTLH-031.10 US19 Tay nắm inox rỗng, nắp chụp tròn 

Thân khóa backset 55mm, CC 72mm

Ruột khóa đầu vặn đầu chìa, dài 70mm

Đen mờ

Đen mờ

Đen mờ

YML01/5572 US19

YCL-002/70 US19

Bộ tay nắm gạt
YTLH-031

màu đồng bóng

YTLH-031.10 US3 Tay nắm inox rỗng, nắp chụp tròn 

Thân khóa backset 55mm, CC 72mm

Ruột khóa đầu vặn đầu chìa, dài 70mm

Đồng bóng

Đồng bóng

Đồng bóng

YML01/5572 US3

10-0503-3535-CK-02-11

(VND)



1.436.600

704.000

424.600

613.800

896.500

BỘ KHÓA TAY NẮM GẠT

TAY ĐẨY HƠI

* Giá đã bao gồm VAT10

- Tay nắm inox 304 rỗng, trục tay nắm 8x8mm
- Thân khóa kích thước 45-85mm
- Ruột khóa bằng đồng 1 đầu vặn - 1 đầu chìa, dài 70mm
- Gồm 3 chìa

Bộ khóa tay nắm gạt 
YTLH-020.10

Màu hoàn thiện Thể loại Giá bán lẻMã số

YTLH-020.10 US32D
Bộ tay nắm gạt

YTLH-020
màu inox mờ

Tay nắm inox rỗng, nắp chụp tròn 

Thân khóa backset 45mm, CC 85mm

Ruột khóa đầu vặn đầu chìa, dài 70mm

Inox mờ

Nickel mờ

Nickel mờ

YEM 4585 US15

10-1003-3535-CK-22-01

(VND)

Màu hoàn thiện Thể loại Giá bán lẻMã số

30-0300-0004-00-60-11
Cơ cấu đóng cửa tự động Yale 300, size 2-4, 
có giữ cửa, cửa nặng 40-80kg, cửa rộng 
750-1100mm

Cơ cấu đóng cửa tự động Yale 300, size 2-4, 
không  giữ cửa, cửa nặng 40-80kg, 
cửa rộng 750-1100mm

Màu bạc

30-0300-0001-00-60-11

(VND)

Màu bạc

1.656.600

424.600

613.800

- Tay nắm inox 304 rỗng, trục tay nắm 8x8mm
- Thân khóa kích thước 45-85mm
- Ruột khóa bằng đồng 1 đầu vặn - 1 đầu chìa, dài 70mm
- Gồm 3 chìa

Bộ khóa tay nắm gạt
YPSL-111

Màu hoàn thiện Thể loại Giá bán lẻMã số

YPSL-111 US32D
Bộ tay nắm gạt

YPSL-111
màu inox mờ

Tay nắm inox rỗng, nắp chụp tròn 

Thân khóa backset 45mm, CC 85mm

Ruột khóa đầu vặn đầu chìa, dài 70mm

Inox mờ

Nickel mờ

Nickel mờ

YEM 4585 US15

10-1003-3535-CK-22-01

(VND)



KHÓA TRÒN GẠT

* Giá đã bao gồm VAT 11

Loại khóa Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

755.700

655.500

755.700

655.500

Nikel mờ

Đồng bóng

VL8327 US15

VL8322 US15

VL8327 US3

VL8322 US3

Cửa phòng

Cửa phòng

Phòng Toilet

Phòng Toilet

(VND)

Khóa tròn gạt L8300

• Thích hợp cho cửa gỗ phẳng hoặc cửa thép
• Đạt tiêu chuẩn số lần đóng mở: 175.000 lần
• Thích hợp cho cửa dày: 35 - 50mm
• Lắp đặt được cho cửa mở trái hoặc mở phải
• Lõi ruột khóa 5 pin
• Đóng gói: vỉ nhựa

Đặc tính:
• 1 bộ tay nắm kèm khóa
• 3 chìa khóa
• 1 cò khóa
• 1 bas khóa
• 1 bộ vít

Bao gồm:

Backsets:
• 60 mm - 70mm

Chất liệu:
• Hợp kim kẽm

Loại khóa Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

440.000

418.000
Nikel mờ

GM3800-7T US15

GM3800-2T US15

Cửa phòng

Phòng Toilet

(VND)

Khóa tròn gạt Gateman

Đặc tính:
• 1 bộ tay nắm kèm khóa
• 3 chìa khóa
• 1 cò khóa
• 1 bas khóa
• 1 bộ vít

Bao gồm:

Backsets:
• 60 mm - 70mm

Chất liệu:
• Hợp kim thép

• Thích hợp cho cửa gỗ phẳng hoặc cửa thép
• Đạt tiêu chuẩn số lần đóng mở: 100.000 lần
• Thích hợp cho cửa dày: 35 - 50mm
• Lắp đặt được cho cửa mở trái hoặc mở phải
• Lõi ruột khóa 5 pin
• Đóng gói: vỉ nhựa



Khóa cóc dòng 8100

• Thích hợp cho cửa gỗ phẳng hoặc cửa thép
• Đạt tiêu chuẩn số lần đóng mở: 200.000 lần
• Thích hợp cho cửa dày: 35 - 45mm
• Lắp đặt được cho cửa mở trái hoặc mở phải
• Lõi ruột khóa 5 pin

• 1 bộ khóa tròn
• 3 chìa khóa
• 1 cò khóa
• 1 bas khóa
• 1 bộ vít

• Thích hợp cho cửa gỗ phẳng hoặc cửa thép
• Đạt tiêu chuẩn số lần đóng mở: 175.000 lần
• Thích hợp cho cửa dày: 35 - 50mm
• Lắp đặt được cho cửa mở trái hoặc mở phải
• Lõi ruột khóa 5 pin

Khóa 1 đầu chìa - 1 đầu vặn Khóa 2 đầu chìa

KHÓA NẮM TRÒN
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Khóa tay nắm tròn
CA5300

Loại khóa Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

481.800

477.700
Inox mờ

VCA5327 US32D

VCA5322 US32D

Cửa phòng

Phòng Toilet

(VND)

Đặc tính: Bao gồm:

Backsets:
• 60 mm

Chất liệu:
• Inox 304

• 1 bộ khóa tròn
• 3 chìa khóa
• 1 cò khóa
• 1 bas khóa
• 1 bộ vít

Series  V8100

Loại khóa Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

460.900

523.600
Inox mờ

V8111 US32D

V8121 US32D

1 đầu chìa -  1 đầu vặn

2 đầu chìa

(VND)

Đặc tính: Bao gồm:

Backsets:
• 60 mm

Chất liệu:
• Inox 304



PHỤ KIỆN
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Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

97.900

97.900

Chrome mờ

Đồng bóng

V1037 US26D

V1037 US3

97.900Đồng cổ V1037 US11

(VND)

Chốt gài an toàn dạng xích 
V1037 Đặc tính:

• Dùng cho cửa gỗ
• Thích hợp cho cửa mở vào
• Vật liệu: Thép

• Dùng cho cửa gỗ
• Thích hợp cho cửa mở vào
• Vật liệu: hợp kim kẽm

• Dùng cho cửa dày 35 - 55mm
• Góc nhìn 180o

• Vật liệu đồng
• Kích thước lỗ khoan 14mm

• Giữ cửa bằng lực hút nam châm
• Lắp đặt trên sàn/ tường/ cửa
• Vật liệu hợp kim kẽm

Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

255.200

255.200

255.200

Chrome mờ

Đồng bóng

Đồng cổ

V18L US26D

V18L US3

V18L US11

(VND)

Chốt cửa an toàn V18L
Đặc tính:

Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

215.600

215.600

Nickel mờ

Đồng bóng

V0401A US15

V0401A US3

(VND)

Mắt thần cửa đi 180 độ
V0401A Đặc tính:

Giá bán lẻMã sốMàu hoàn thiện

297.000Nickel mờ DS911 US15

(VND)

Chặn giữ cửa có nam châm 
DS911 Đặc tính:
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